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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 15/10/2017
I. TIN BÃO GẦN BỜ VÀ KHÔNG KHÍ LẠNH TĂNG CƯỜNG (Theo tin của Trung tâm DBKTTVTW):
1. Tin bão gần bờ:

Hồi 04 giờ ngày 16/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. 
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 130km về phía Đông Đông Nam. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới do bão (gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc từ vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam mỗi giờ đi được 5-10km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7; phía Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 
Cảnh báo mưa lớn trên đất liền: Từ sáng 16/10 đến hết ngày 17/10, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng phía Đông Bắc Bộ mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100mm, phía Đông có nơi trên 100mm. 
         Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển Bình Thuận-Kiên Giang tiếp tục có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 7-9; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.  
2. Tin không khí lạnh tăng cường:

Sáng sớm 16/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và một số nơi thuộc phía Tây Bắc Bộ.

Ngày 16/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời trở lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất ban đêm phổ biến 19-21 độ, vùng núi có nơi 16-19 độ.

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 14/10 đến 19h00 ngày 15/10, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm; một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Phan Rang (Ninh Thuận)
	60 mm
	
	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	98 mm

	Ea Hleo (Đắc Lắc)
	68 mm
	
	Ayunpa (Gia Lai)
	110 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 15/10 đến 07h00 ngày 16/10, trên cả nước hầu như không có mưa, riêng Móng Cái (Quảng Ninh) 28mm, Cô Tô (Quảng Ninh) 25mm.
3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 12/10 đến 19h00 ngày 15/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa; tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)
	152 mm
	
	Dầu Tiếng (Bình Dương)
	168 mm

	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	160 mm
	
	Bến Lức (Long An)
	178 mm

	Quảng Ninh (Lâm Đồng)
	192 mm
	
	Hòa Bình (Tiền Giang)
	163 mm


III. TÌNH HÌNH LŨ TRÊN CÁC SÔNG BẮC BỘ VÀ BẮC TRUNG BỘ
1. Các sông Bắc Bộ:

Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình và sông Hoàng Long đang xuống. Lúc 7h00 ngày 16/10, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 5,20m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,38m; mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế lúc 1h00 ngày 16/10 là 3,30m (dưới BĐ2: 0,2m).


Dự báo: Mực nước trên sông Hồng, sông Thái Bình và sông Hoàng Long tiếp tục xuống. 

2. Các sông Bắc Trung Bộ:

Lũ trên sông Bưởi, sông Cả tiếp tục xuống. Mực nước trên các sông lúc 19h00 ngày 15/10 như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân 9,49m, dưới BĐ1: 0,49m; sông Cả tại Nam Đàn 5,04m, dưới BĐ1: 0,36m.

Dự báo: Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục xuống. 

IV. HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: 

a) Hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 16/10/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

(m)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	15/10
	215,65
	115,75
	588
	282
	215
	Đóng các cửa xả

	
	7h
	16/10
	215,89
	116,06
	961
	961
	
	

	Hòa Bình
	7h
	15/10
	115,57
	13,64
	1.050
	2.190
	117
	Đóng các cửa xả

	
	7h
	16/10
	115,21
	13,52
	1.600
	2.190
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	15/10
	119,84
	51,82
	786
	1.213
	120
	Đóng các cửa xả

	
	7h
	16/10
	119,00
	48,63
	644
	216
	
	

	Thác Bà
	7h
	15/10
	58,44
	24,28
	360
	500
	58
	Mở 02 cửa xả mặt

	
	7h
	16/10
	58,39
	24,26
	362
	500
	
	


b) Hồ chứa thủy điện khác: Theo báo cáo ngày 16/10/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương: Trong số 162 hồ cập nhật thông tin, có 36 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, duyên hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 15/10/2017 của Tổng cục Thủy lợi, tình hồ chứa thủy lợi như sau:

a) Các tỉnh Bắc Bộ: tổng số 2.984 hồ (286 hồ chứa lớn, 2.698 hồ chứa nhỏ). 

- Các hồ lớn mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT; các hồ có tràn tự do tại Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên đang tràn; một số hồ có cửa van đang vận hành xã lũ bao gồm hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) xả 100 m3/s, hồ Yên Lập (Quảng Ninh) xả 25 m3/s.

- Các hồ chứa nhỏ mực nước cơ bản đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT.
- Có 138 hồ chứa xung yếu (64 hồ lớn, 74 hồ nhỏ).
b) Các tỉnh Bắc Trung Bộ: tổng số 1.920 hồ (132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ).
- Các hồ chứa lớn: 

+ Có 102/132 hồ đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT, trong đó: Thanh Hóa 26/26 hồ, Nghệ An 33/37 hồ; Hà Tĩnh 27/29 hồ; Quảng Bình 10/19 hồ; Quảng Trị 5/13 hồ, Thừa Thiên Huế 1/8 hồ. Còn lại mực nước còn thấp hơn MNDBT từ 0,5 – 1m. 

+ Trong tổng số 32 hồ có cửa van, hiện có 7 hồ đang xả nước. 
- Các hồ chứa nhỏ: các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị hầu hết các hồ mực nước đã đạt hoặc xấp xỉ MNDBT (1741 hồ); tại Thừa Thiên Huế các hồ đạt trung bình 60-80% dung tích thiết kế. 

- Các hồ chứa xung yếu: Có 83 hồ chứa xung yếu (15 hồ lớn, 68 hồ nhỏ). Các tỉnh có nhiều hồ xung yếu như: Thanh Hóa 20 hồ, Nghệ An 19 hồ, Hà Tĩnh 16 hồ,... 

3. Sự cố hồ chứa nước: 

Hiện nay, các hồ chứa bị sự cố tại Thanh Hóa (hồ Ông Già, đập Cồ Bương, hồ Đập Cầu) đã được địa phương khắc phục, đảm bảo an toàn; đập hồ Cháu Mè, hồ Rộc Cốc (Hòa Bình) và đập Trại Gà (Nghệ An) đã mở rộng tràn để hạ thấp mực nước.

V. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU 
Theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều ngày 16/10, trong đợt mưa lũ từ ngày 10-13/10/2017, trên các tuyến đê đã đã xảy ra 170 sự cố/45.934m (đê từ cấp III trở lên: 60 sự cố, đê dưới cấp III: 110 sự cố), trong đó:

- Trên 17 tuyến đê từ cấp III đến cấp I thuộc 06 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa) đã xẩy ra 60 sự cố đê điều/10.768m, bao gồm: sạt lở mái đê (19 sự cố/1.829m); thẩm lậu, rò rỉ nước qua thân đê (13 sự cố/2.425m); đùn sủi phía chân đê hạ lưu (04 sự cố); nước tràn và xấp xỉ tràn qua mặt đê (7 sự cố/4.480m); nứt mặt đê (01 sự cố/250m); sự cố cống qua đê (06 sự cố); sạt lở bờ, bãi sông (07 sự cố/1.466m); sạt lở kè (03 sự cố/318m). Trong đó, trên một số tuyến đê của tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra những sự cố rất nguy hiểm như: sự cố nứt mặt đê, sạt lở mái đê phía sông đê tả Chu (K17+250-K17+337); sạt mái đê phía sông đê hữu Mã (K32+200-K32+225); nước tràn và xấp xỉ tràn qua đỉnh đê tả, hữu sông Lạch Trường (tổng chiều dài 3.276m); sự cố bãi sủi ở hạ lưu đê tả Chu (K30+050); lỗ phụt nước đục hạ lưu đê hữu Lèn (K5+950).

- Trên các tuyến đê dưới cấp III đã xảy ra tổng cộng 110 sự cố/35.166m, bao gồm:  vỡ đê (09 sự cố/87m); sạt lở mái đê (30 sự cố/1.562m); thẩm lậu, rò rỉ nước qua thân đê (05 sự cố/200m); đùn sủi (08 sự cố); nước tràn và xấp xỉ tràn qua đê (38 sự cố/33.066m); nứt mặt đê (03 sự cố/220m); sự cố cống qua đê (13 sự cố); sạt lở bờ, bãi sông (01 sự cố/10m); sạt lở kè (03 sự cố/21m). Trong đó, có các sự cố nguy hiểm như: sự cố lủng mang cống trạm bơm Quang Hoa tại K14+350 đê hữu Cầu Chày; sự cố sập hai bên mang cống Ông Công đê hữu sông Hoàng; nhiều đoạn đê tả, hữu Cầu Chày bị tràn và xấp xỉ tràn.

VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 
1. Trung ương:
- Chiều 15/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã dẫn đầu đoàn công tác đi thị sát các tuyến đê xung yếu và kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; thăm hỏi, động viên và tặng quà một số gia đình bị thiệt hại.

 - Ngày 15/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai do Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Thanh Hóa.
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo bão, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin về diễn biến bão số 11 và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 11, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo TWPCTT; tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giống cây trồng của các địa phương bị thiệt để khôi phục sản xuất.
2. Địa phương: 

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện số 1560/CĐ-TTg ngày 12/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các công điện số 80, 81/CĐ-TW của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT và số 82/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo TW về PCTT, trong đó các tỉnh: tỉnh Hải Phòng, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có Công điện, văn bản chỉ đạo địa phương chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 11. Trong đó các tỉnh Thừa Thiên Huế, Hải Phòng đã tổ chức cấm biển từ ngày 15/10; Hòa Bình đã công bố tình trạng khẩn cấp do sạt lở đất.
VII. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h00 ngày 16/10/2017, Biên phòng tuyến biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 75.145 tàu, thuyền/309.279 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 11 để chủ động phòng tránh hoặc di chuyển vòng tránh thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, cụ thể:

- Hoạt động ở khu vực từ Bắc Vĩ tuyến 17 (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa): 429 tàu/1.731 lao động;

- Hoạt động ở các vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 74.716 tàu/307.548 lao động.

VIII. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ
Theo báo cáo nhanh của các địa phương, thiệt hại tính đến 21h00 ngày 15/10 như sau:

1. Về người:

- Người chết: 72 người, tăng 4 người so với báo cáo ngày 14/10 do đã tìm thấy thi thể (Sơn La: 06 người; Yên Bái: 15 người, tăng 01 người; Hòa Bình: 23 người, tăng 03 người; Thanh Hóa: 16 người; Nghệ An: 09 người, Hà Nội: 02 người; Quảng Trị: 01 người).
- Người mất tích: 30 người, giảm 4 người so với báo cáo ngày 14/10 (Sơn La: 02 người; Yên Bái: 13 người, giảm 01 người; Hòa Bình: 10 người, giảm 03 người; Thanh Hóa: 05 người).

- Người bị thương: 33 người (Sơn La: 04 người; Yên Bái: 09 người, tăng 01 người; Thái Bình: 06 người; Hòa Bình: 08 người; Thanh Hóa: 05 người; Hà Tĩnh: 01 người).

* Về sự cố sạt lở đất vùi lấp 04 hộ dân với 18 người tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình: Đến chiều ngày 15/10, đã tìm được 13 thi thể nạn nhân bị vùi lấp; còn 05 người mất tích, hiện vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. 
2. Nhà cửa: 222 nhà bị sập đổ hư hỏng; 2.300 nhà di dời khẩn cấp; 49.402 nhà bị ngập; hiện nay mực nước đang rút, các địa phương tiếp tục tổ chức thống kê, tổng hợp. 
3. Về chăn nuôi: 9.300 con gia súc và 290.523 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

4. Giao thông: 

- Tại Yên Bái: Tuyến đường tỉnh lộ 166 đoạn Âu Lâu-Đông An tại Km 42+200 đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông. 
- Tại Hòa Bình: Quốc lộ 6 đoạn ngã ba Tòng Đậu, huyện Mai Châu hiện đã thông tuyến nhưng lưu thông gặp nhiều khó khăn do nước chưa rút hết.
- Tại Sơn La: Đường giao thông đến xã Mường Bang, Sập Xa, huyện Phù Yên; xã Chiềng Yên, Song Khủa, Suối Bàng, Mường Men, Liên Hòa, Mường Tè huyện Vân Hồ hiện vẫn bị cô lập (cầu Bản Đông xã Tường Phù, cầu gỗ xã Mường Cơi, cầu tại QL37, cầu Bản Kháng bị cuốn trôi; cầu Gia Phù bị trôi 02 mố).

- Tại Thanh Hóa: Quốc lộ 16 đoạn qua huyện Thường Xuân Km168-Km190, tỉnh lộ 521B tại Km18+300 xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tuyến đường tuần tra biên giới đoạn qua huyện Thường Xuân, Quan Sơn còn ách tắc, chưa thông tuyến. 
Hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện khắc phục giao thông.

5. Về nông, lâm nghiệp và tiêu úng: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, tính đến chiều ngày 15/10/2017 diện tích ngập úng, đổ, ngã còn 75.600ha (giảm 50.915ha so với báo cáo nhanh ngày 14/10), trong đó: Nam Định 22.600ha; Hà Nam 11.640 ha, Ninh Bình 14000ha, Thanh Hóa 27.405ha). Theo dự kiến, tình hình ngập úng nặng sẽ còn tiếp diễn trong 5-6 ngày tới ở các tỉnh Hà Nam và Nam Định; 3-4 ngày ở tỉnh Ninh Bình.
6. Các khu vực bị cô lập: Thanh Hóa còn xã Trung Chính (Nông Cống) và chỉ một phần xã Yên Giang (Yên Định) vẫn bị cô lập.

Hiện nay, các tỉnh đang tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp.
IX. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI KHÁC
1. Tỉnh Bình Thuận: Theo báo cáo nhanh số 232/BC-PCTT ngày 15/10/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, mưa lớn từ ngày 13 - 14/10/2017 trên địa bàn huyện Bắc Bình đã làm 100 căn nhà và 1250ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập, hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

2. Tỉnh Đồng Nai: Theo báo cáo nhanh số 153/BC-PCTT ngày 15/10/2017 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Đồng Nai, mưa lớn từ ngày 14 - 15/10/2017 trên địa bàn huyện  Tân Phú đã làm sạt lở đất đồi tại xã Phú Sơn ảnh hưởng 05 hộ dân, 23 căn nhà bị ngập, 190ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị ngập.

X. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Nghiêm túc thực hiện Công điện số 1560/CĐ-TTg ngày 12/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Công điện số 82/CĐ-TW ngày 13/10/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 11.
2. Tập trung cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết bị nạn. 
3. Theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra.
4. Khẩn trương xử lý các sự cố hư hỏng về đê điều, hồ đập, giao thông, hệ thống điện trong đợt mưa lũ vừa qua để sẵn sàng ứng phó với bão số 11 và các đợt mưa lũ tiếp theo.

5. Huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch các diện tích lúa, hoa màu, thủy sản đã đến kỳ thu hoạch; tiêu úng cho các diện tích lúa và hoa màu đang bị ngập. Tiến hành rà soát thống kê thiệt hại, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp giống cây trồng, vật nuôi. 
6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về diễn biến bão số 11, công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh./.
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